	TRƯỜNG TH ĐÔNG DƯ
Họ và tên:……………………….

Lớp: ……….
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2019 - 2020

Môn: TOÁN - Lớp 2

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)


	Điểm
	Lời phê của cô giáo
	GV chấm kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a. Tổng của 37 và 27 là :

A. 64



B. 74


C. 37


D. 54
b. Nếu hôm nay là thứ hai, ngày 16 tháng 12 thì thứ hai tuần trước là ngày ? 

A. 22 tháng 12
    B. 23 tháng 12
       C. 9 tháng 12 
D. 30 tháng 12

Bài 2. Điền số hoặc dấu thích hợp vào ô trống để có:

                38 <           < 41                         70 >           >  67

     58 – 28         90 – 60                  55 + 6            66 - 17 

Bài 3. Nối cột A với cột B cho đúng.

A





B
















































Bài 4. Cho hình vẽ bên:                                                         A

a. Hình bên có …… hình tam giác: 

Đó là các hình:……………………………………….      M               N  
………………………………………………………...


b. Hình bên có …… hình tứ giác.
Đó là các hình:…………………………………     B                                  C
………………………………………………..                            E
PHẦN 2. TỰ LUẬN (6 điểm):

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm):


54 + 18

47 + 47 

87 - 9 

92 - 33

  ………………
    ………………
     ……………          ……………

  ………………
    ………………
     ……………          ……………

  ………………
    ………………
     ……………          ……………

Bài 2. Tìm x. (1 điểm)

a)  100 - x = 48 



b) 29 + x = 97 – 18

	……………………………………

……………………………………

……………………………………
	………………………………………

………………………………………

………………………………………


Bài 3. (2 điểm): Đàn gà nhà bác An có 94con, bác đã bán đi 16 con. Hỏi đàn gà nhà bác An còn lại bao nhiêu con ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Bài 4. (1điểm)

a) Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là : …………..

b) Số bị trừ bằng số trừ thì hiệu của hai số là: …………..
Trường Tiểu học Đông Dư
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK HỌC KỲ 1

Năm học 2019 - 2020

Môn: Toán - Lớp 2

Phần 1: ( 4 điểm)
Bài 1: ( 1 điểm)

 a. ý A ( 0,5 điểm) 


b. ý C ( 0,5 điểm) 


Bài 2: ( 1 điểm)

Điền đúng mỗi phần  (0,5 điểm) 





Bài 3: Nối đúng (1 điểm) 



Bài 4:  ( 1 điểm)

a. Có 5 hình tam giác (0,5 điểm) 

Đếm đúng 0,25 điểm, đọc đúng tên hình 0,25 điểm
b. Có 6 hình tứ giác ( 0,5 điểm)
Đếm đúng 0,25 điểm, đọc đúng tên hình 0,25 điểm

Phần 2 : (6 điểm)

Bài 1: (2 điểm)

Đặt và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Bài 2: (1 điểm)

Trình bày và tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm.

Bài 3: (2 điểm)

- Câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

- Phép tính và kết quả đúng được 1 điểm

- Đáp số đúng được 0,5 điểm.

Lưu ý: Câu trả lời sai phép tính đúng không cho điểm.

Bài 4: (1 điểm)
Mỗi phần đúng được 0,5 điểm
a) Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là : 99

b) Số bị trừ bằng số trừ thì hiệu của hai số là: 0                         
7 dm





70 cm 





47 + 26





3 dm + 4 dm		





55 cm   + 15 cm 





90 - 50 - 30





10





76 - 3








